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Phụ lục IV
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MUA SẮM, SỬA CHỮA LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo văn bản số ……..../BTC-HCSN ngày …../3/2024 của Bộ Tài chính)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Quy định của pháp luật hiện hành:
(1)  Luật Bảo vệ môi trường năm 2020:

Tại Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về nguồn lực cho bảo vệ môi trường, tại khoản 1 quy định Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường:…c) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường;…

Giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung tại khoản 1.
2. Nguồn lực để thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: a) Ngân sách nhà nước chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường; b) Nguồn vốn xã hội hóa cho bảo vệ môi trường.

Tại điều 151, Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật BVMT quy định về các nhiệm vụ chi hoạt động BVMT thuộc trách nhiệm của trung ương và trách nhiệm của địa phương; trong đó điều 153 quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện gồm: (i) Nguồn chi thường xuyên (chi SN BVMT, chi các hoạt động kinh tế, chi SN khoa học CN, Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Chi quản lý hành chính; (ii) Ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường và (iii) Các nguồn khác theo quy định.

a) Đối với nguồn chi sự nghiệp BVMT quy định các nội dung về mua sắm, sửa chữa:
- Khoản 3 Điều 151:

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường, bao gồm:


b) Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương (điểm b khoản 3 Điều 151);


c) Hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định) (điểm c khoản 3 Điều 151);

b) Ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường
- Khoản 3 Điều 151:

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường, bao gồm:


a) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, biến đổi khí hậu; hạ tầng kỹ thuật quan trắc môi trường của trung ương; mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương theo dự án đầu tư (điểm a khoản 3 Điều 151);

- Khoản 5 Điều 151:


5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:


b) Đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học thuộc trách nhiệm của trung ương (điểm b khoản 5 Điều 151);


h) Đầu tư dự án phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ loại trừ, giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc nhiệm vụ của trung ương (điểm h khoản 5 Điều 151);

- Khoản 2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học quy định:

2. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được sử dụng cho các mục đích sau đây:

…

d) Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước;

e) Đầu tư khác liên quan đến việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
2. Vướng mắc


Hiện nay, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT năm 2020 đã quy định rõ nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư công; nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Do đó, trong quá trình phân bổ chi SNBVMT không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đề xuất bổ sung chính sách
Nguồn kinh phí thường xuyên từ nguồn SN BVMT để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật NSNN và các văn bản có liên quan, bao gồm:

Kinh phí mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện; hệ thống hạ tầng đã đầu tư (bao gồm cả chi vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định); kinh phí cải tạo mở rộng, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
.
� Hiện nay Thông tư số 65/2021/TT-BTC chỉ quy định kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ nguồn chi thường xuyên; không bao gồm cải tạo mở rộng, nâng cấp tài sản công. Tại Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18/1/2024, UBTVQH đã khẳng định Luật Đầu tư công, Luật NSNN và các luật khác có liên quan không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị bổ sung nội dung sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo mở rộng, nâng cấp tài sản công. Nội dung này cũng phù hợp với quy định trước đây tại Điều 18 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 về việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp); không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới.
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